
 

 

  

PHỤ LỤC 

DANH MỤC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HỆ 

THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2015 BÃI BỎ 

( Kèm theo Quyết định số 150/QĐ-UBND  ngày 10 tháng 10 năm 2023) 

 

STT Tên tài liệu Mã hiệu 
Ghi 

chú 

1. TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG 

1.1. Lĩnh vực đất đai 

1.  Hòa giải tranh chấp đất đai QT-01/ĐĐ  

1.2. Lĩnh vực môi trƣờng 

2.  Xác định hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia 

sẻ lợi ích 
QT-01/MT  

3.  Tham vấn trong đánh giá tiếp nhận môi trường QT-02/MT  

2. LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH XÃ HỘI 

1. Lĩnh vực ngƣời có công 

4.  Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công. QT-01/NCC  

                                        1.2. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội 

5.  Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

cộng đồng  

QT-02/TNXH  

3. TƢ PHÁP 

3.1. Lĩnh vực Hộ tịch 

6.  Đăng ký khai sinh QT-01/HT  

7.  Đăng ký kết hôn QT-02/HT  

8.  Đăng ký nhận cha, mẹ, con QT-03/HT  

9.  Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, 

mẹ, con 

QT-04/HT  

10.  Đăng ký khai tử QT-05/HT  

11.  Đăng ký khai sinh lưu động QT-06/HT  

12.  Đăng ký kết hôn lưu động QT-07/HT  

13.  Đăng ký khai tử lưu động QT-08/HT  

14.  Đăng ký giám hộ QT-09/HT  

15.  Đăng ký chấm dứt giám hộ QT-10/HT  

16.  Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch QT-11/HT  

17.  Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân QT-12/HT  



 

 

  

18.  Đăng ký lại khai sinh QT-13/HT  

19.  Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy 

tờ cá nhân 

QT-14/HT  

20.  Đăng ký lại kết hôn QT-15/HT  

21.  Đăng ký lại khai tử QT-16/HT  

4. LĨNH VỰC VĂN HÓA TT THỂ THAO 

4.1. Lĩnh vực văn hóa cơ sở 

22.  Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm QT-01/VH  

23.  Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa QT-02/VH  

24.  Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã QT-03/VH  

4.2. Thƣ viện 

25. 
Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện 

cộng đồng  

QT-04/VH  

26. Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư 

viện đối với thư viện cộng đồng 

QT-05/VH  

27. Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng 

đồng. 

  

28. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở   
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